	  ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HƯNG YÊN


Số:        /QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày      tháng       năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số ....... ngày .... tháng ... năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình (Chi tiết tại Danh mục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT.HĐND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên;

- Sở Tư pháp (Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật)

- Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Ngọc


	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HƯNG YÊN

____________      


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________________
Hưng Yên, ngày        tháng       năm 2026


DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ), tỉnh Thái Bình 

(Kèm theo Quyết định số ......./QĐ-UBND  ngày ...../...../2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 
	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm ban

hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
	Ghi chú

	LĨNH VỰC NỘI VỤ

	1. 
	 Quyết định
	15/2024/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 
	 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
	Hưng Yên (HY)

	2. 
	Quyết định
	16/2023/QĐ-UBND ngày  02/11/2023 
	 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tỉnh Hưng Yên. 
	HY

	3. 
	Quyết định
	06/2008/QĐ-UBND   ngày 20/03/2008 
	 về việc thành lập đội trật tự đô thị, thị xã Hưng Yên 
	HY

	4. 
	Quyết định
	02/2008/QĐ-UBND   ngày 01/02/2008 
	 Chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý 
	HY

	5. 
	Quyết định
	08/2023/QĐ-UBND ngày  20/04/2024 
	 Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên. 
	HY

	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	6. 
	 Quyết định
	36/2022/QĐ-UBND ngày 09/09/2022 
	 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cấp địa phương áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
	HY

	7. 
	Quyết định
	06/2021/QĐ-UBND ngày 19/04/2021 
	 Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	Thái Bình (TB)

	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	8. 
	Quyết định
	08/2015/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 
	 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 
	TB

	9. 
	Quyết định
	15/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 
	 Về thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện 
	TB

	10. 
	Quyết định
	24/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 
	 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	TB

	11. 
	Quyết định
	48/2024/QĐ-UBND ngày 13/12/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	TB

	12. 
	Quyết định
	03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 
	 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 
	HY

	13. 
	Quyết định
	16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 
	 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
	TB

	14. 
	Quyết định
	03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 
	 về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên đia bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	15. 
	Quyết định
	77/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 
	 Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	16. 
	Quyết định
	07/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023
	Sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	HY

	17. 
	Quyết định
	18/2020/QĐ-UBND ngày 15/09/2020 
	 Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	TB

	LĨNH VỰC Y TẾ

	18. 
	Quyết định
	29/2019/QĐ-UBND ngày 22/08/2019 
	 Quy định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	TB

	19. 
	Quyết định
	03/2021/QĐ-UBND ngày 21/03/2021 
	 Quy định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	TB

	20. 
	Quyết định
	09/2017/QĐ-UBND ngày  20/07/2017 
	 Kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số 
	TB

	21. 
	Quyết định
	07/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 
	 Về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình 
	TB

	LĨNH VỰC VP UBND TỈNH

	22. 
	Quyết định
	01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 
	 Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ, thủ tướng chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
	HY

	23. 
	Quyết định
	23/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 
	 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	24. 
	Quyết định
	10/2019/QĐ-UBND ngày 17/07/2019 
	 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	TB

	25. 
	Quyết định 
	17/2020/QĐ-UBND ngày  26/08/2020 
	 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	TB

	26. 
	Quyết định
	05/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 
	 Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	LĨNH VỰC CÔNG AN

	27. 
	Quyết định
	03/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 
	 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án pháp luật hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	28. 
	Quyết định
	16/2022/QĐ-UBND ngày 01/08/2022 
	 Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
	TB

	29. 
	 Quyết định
	03/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 
	 Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	30. 
	 Quyết định
	02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 
	 Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hưng Yên 
	HY

	31. 
	 Quyết định
	06/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014 
	 Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	HY

	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	32. 
	 Quyết định
	40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 
	 Về việc ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024 
	HY  

	33. 
	 Quyết định
	42/2024/QĐ-UBND ngày 19/12/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
	HY

	34. 
	 Quyết định
	22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 
	 Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
	TB

	35. 
	 Quyết định
	29/2024/QĐ-UBND ngày 20/9/2024
	Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	TB

	36. 
	Quyết định
	 49/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 
	Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	TB

	LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	37. 
	Quyết định
	18/2018/QĐ-UBND  ngày 17/5/2018
	Ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản đặc san, bản tin, thông tin điện tử và truyền thanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	HY


